
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:                 /TB-SGDĐT      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng 8 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online “Duyên dáng sân trường” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 154 /KHPH-HLHPN- SGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2023 

của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Giáo Dục và Đào Tạo về phối hợp tổ 

chức Cuộc thi ảnh đẹp Áo dài online năm 2023 trên fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Thành phố;  

Căn cứ Thông báo Số 110/TB-BTV ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Thành phố kết quả cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài online, chủ đề “Duyên dáng 

sân trường”, 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả cuộc thi như sau: 

1. Kết quả:  

- Cuộc thi được tổ chức từ ngày 30/3/2023 đến ngày 30/5/2023, hơn 4.000 

ảnh tham gia. 

- Có 31 cá nhân và 31 tập thể đạt giải (đính kèm phụ lục các cá nhân và đơn 

vị đạt giải). 

2. Thời gian, địa điểm trao giải: 

- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 26/8/2023 (thứ Bảy) 

- Địa điểm:  Hội trường A – Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố 

                                Số 32 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 

3. Thành phần tham dự: 

Các cá nhân và tập thể đạt giải “Duyên dáng sân trường” tham dự. 

Mọi thông tin, đơn vị vui lòng liên hệ bà Trần Thị Hồng Lê – Chuyên viên Ban 

Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, điện thoại 0933.154.582./. 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

CTTT PHÓ TRƯỜNG PHÒNG 

    

 

  

 

  Cao Thị Thiên Phúc        

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và Q,H (để thực hiện); 

- Trường THPT, trường nhiều cấp học (để thực hiện); 

- TT GDTX, TT GDNN-GDTX (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P.CTTT (Hien). 



2 

PHỤ LỤC 

Các cá nhân và tập thể đạt giải 

 

1. BẢNG TẬP THỂ 

STT SBD ĐƠN VỊ 
KẾT 

QUẢ 

1 TT.035 

Tập thể Giáo viên trường Tiểu học Nhị Xuân  

- Họ tên người đại diện: Nguyễn Hoàng Đặng Ngọc Huyền 

- Địa chỉ liên hệ: số 03, đường Xuân Thới Sơn 10B, ấp 5, xã 

Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. 

- Số điện thoại: 0903.131.426. 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nhị Xuân, Hóc Môn 

Giải 

Nhất 

2 TT.145 

Giáo viên nữ thuộc Chi Bộ Trường TH, THCS và THPT 

Tân Phú.  

- Họ tên người đại diện: Trương Hoàng Kim Đức 

- Số điện thoại: 0908.172.850 

- Địa chỉ liên hệ: 519 Kênh Tân Hoá, P. Hoà Thạnh, Tân Phú. 

- Đơn vị công tác: Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

Giải Nhì 

3 TT.226 

Tập thể nữ sinh Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

- Họ tên người đại diện: Phạm Thị Hương 

- Địa chỉ: 519 Kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, q.Tân Phú  

- Số điện thoại: 0972.710.173 

- Đơn vị công tác: Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

Giải Nhì 

4 TT.267 

Tập thể giáo viên nữ Trường TH, THCS và THPT Ngô 

Thời Nhiệm (cơ sở Thủ Đức) 

- Họ và tên người đại diện: Văn Thị Hoa Thành 

- Địa chỉ liên hệ: số 65D, Hồ Bá Phấn, p.Phước Long A, TĐ 

- Số điện thoại: 0917.074.418/ 02837310522 

- Đơn vị công tác: Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời 

Nhiệm (cơ sở Thủ Đức) 

Giải Nhì 

5 TT.218 

Chị em nữ giáo viên Trường THPT Marie Curie 

- Họ tên người đại diện: Phạm Thị Kiều Oanh 

- Địa chỉ: 159 Nam Kì Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3  

- Số điện thoại: 0909.029.105 – 0398.683.674 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Marie Curie 

Giải Nhì 

6 TT.449 

Tập thể giáo viên Trường THPT Năng khiếu TDTT huyện 

Bình Chánh 

- Họ và tên người đại diện: Dương Khánh Mai 

- Địa chỉ liên hệ: A10/3D Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM 

- Số điện thoại: 0909.641.615 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Năng khiếu TDTT  

Giải Nhì 



3 

STT SBD ĐƠN VỊ 
KẾT 

QUẢ 

7 TT.181 

Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Phú Lâm 

- Họ và tên người đại diện: Phan Gia Lộc 

- Số điện thoại: 0944.277.174 

- Địa chỉ liên hệ: Số 6 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Lâm 

Giải Ba 

8 TT.110 

Tập thể giáo viên nữ Trường Tiểu học Trương Quyền 

- Họ tên người đại diện: Nguyễn Văn Tấn 

- Địa chỉ liên hệ: 946 Trường Sa, Phường 13 Quận 3 

- Số điện thoại: 0908.110.719 

- Đơn vị công tác: Trường Trương Quyền 

Giải Ba 

9 TT.288 

Tập thể giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 

- Họ và tên người đại diện: Lê Thị Lan 

- Địa chỉ liên hệ: Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Thủ Đức  

- Số điện thoại: 0366.348.277 

- Địa chỉ đơn vị: Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 

Giải Ba 

10 TT.438 

Tập thể Chi đoàn Trường Mầm non Hướng Dương 

- Họ tên người đại diện: Mai Thị Ngọc Dòn 

- Địa chỉ lện hệ: đường Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè 

- Số điện thoại: 0971.706.796 

- Đơn vị công tác Trường Mầm Non Hướng Dương 

Giải Ba 

11 TT.453 

Tập thể Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Đào Sơn Tây 

- Người đại diện: Lê Đặng Thảo Nhi 

- Địa chỉ liên hệ: 53/5 đường số 10, Linh Xuân, TP Thủ Đức 

- Số điện thoại: 0389.367.473 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Đào Sơn Tây 

Giải Ba 

12 TT.468 

Tập thể Công đoàn cơ sở Mầm non Hướng Dương 

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Lan 

- Địa chỉ liên hệ: Ấp 2, đường Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, 

huyện Nhà Bè 

- Số điện thoại: 0908.676.503 

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Hướng Dương, Nhà Bè 

Giải Ba 

13 TT.481 

Tập thể lớp 10A4 trường THPT Lương Thế Vinh  

- Họ tên người đại diện: Trần Nguyễn Hoàng Yến 

- Địa chỉ liên hệ: 769/61 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8 

- Số điện thoại: 0328.237.098 

- Đơn vị: THPT Lương Thế Vinh - Lớp 10A4 

Giải Ba 

14 TT.172 

Nữ sinh lớp 12C1 Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Thu Thanh 

- Năm sinh: 2006 

- Điện thoại:  0964.902.364 

- Đơn vị:  Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

Giải Ba 

15 TT.147 
Lớp 12C6 Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Khoa Văn 
Giải Ba 
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STT SBD ĐƠN VỊ 
KẾT 

QUẢ 

- Đơn vị công tác:  Lớp 12C6 

- Số điên thoại: 0908.255.678 

- Địa chỉ liên hệ: 519 Kênh Tân Hóa, p.Hòa Thạnh, q.Tân Phú  

16 TT.445 

Lớp 10A8 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

- Họ và tên người đại diện : Hồ Thị Như Trâm 

- Địa chỉ liên hệ: 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11 

- Số điện thoại: 0907.637.055 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

Giải Ba 

17 TT.193 

Tập thể giáo viên Khối 5 Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh  

- Họ tên người đại diện: Đặng Trần Thuỳ Phương 

- Địa chỉ: 58/5K, Khu phố 6, Thị trấn Hóc Môn, TP. HCM 

- Số điện thoại: 0937.245.341 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh 

Giải 

 Khuyến 

khích 

18 TT.252 

Tập thể giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo Quận 12 

- Họ tên người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Thảo 

- Số điện thoại: 0932.603.062 

- Địa chỉ liên hệ: C44 KDC Thới An Quận 12. 

- Đơn vị công tác: Trường THCS Trần Hưng Đạo,  Quận 12 

Giải 

 Khuyến 

khích 

19 TT.404 

Tập thể giáo viên Trường Tiểu hoc Phan Đình Phùng  

- Họ tên người đại diện: Võ Thị Như Nguyệt          

- Số điện thoại: 0909.883.274 

- Địa chỉ liên hệ: 491/7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Q3 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu hoc Phan Đình Phùng Quận 3 

Giải 

 Khuyến 

khích 

20 TT.138 

Cô và trò Trường Mầm non Rạng Đông 4 

- Họ tên người đại diện: Trần Quỳnh Thanh Trúc  

- Địa chỉ liên hệ: 242/10 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6 

- Số điện thoại: 0906.847.585 

- Đơn vị trường mầm non Rạng Đông 4 Quận 6 

Giải 

 Khuyến 

khích 

21 TT.159 

Lớp 12C5 Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Đắc Phương Linh 

- Năm sinh: 2006 

- Số điện thoại: 0908.255.678 

- Địa chỉ liên hệ: 27 Trịnh Đình Thảo, Hoà Thạnh,Tân Phú  

Giải 

 Khuyến 

khích 

22 TT.166 

Giáo viên Khối lớp 5 Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ  

- Họ và tên người đại diện: Lê Hải Yến 

- Địa chỉ liên hệ: 10/2, Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM 

- Số điện thoại: 0986.046.263 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ. 

Giải 

 Khuyến 

khích 

23 TT.323 

Tập thể giáo viên nữ Trường THPT Bình Tân 

- Họ tên người đại diện: Hồ Tấn Đạt 

- Số điện thoại: 0903.600.794 

- Địa chỉ liên hệ: 117/4H, Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo 

Giải 

 Khuyến 

khích 
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STT SBD ĐƠN VỊ 
KẾT 

QUẢ 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Bình Tân 

24 TT.101 

Tập thể giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 12 

- Thông tin người đại diện: Dương Thị Cẩm 

- Địa chỉ email:tienphungti270968@gmail.com 

- Số điện thoại: 0907.303.025 

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Rạng Đông 12 

Giải 

 Khuyến 

khích 

25 TT.487 

Tập thể Giáo viên nữ của trường Tiểu học Tam Đông 2  

- Họ và tên người đại diện: Huỳnh Phan Diễm Phương 

- Địa chỉ liên hệ: 1/139C Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn  

- Số điện thoại: 0909.322.301 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tam Đông 2 

Giải 

 Khuyến 

khích 

26 TT.329 

Cô và trò Trường Mầm non Thủy Tiên 2 

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thủy. 

- Số điện thoại: 0909386154  

- Địa chỉ liên hệ: Phạm Hùng, đường số 10, khu dân cư T30, ấp 

5, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.  

- Đơn vị công tác: Trường MN Thủy Tiên 2 

Giải 

 Khuyến 

khích 

27 TT.203 

Tập thể Tổ Ngữ Văn Trường THPT Marie Curie 

- Họ và tên người đại diện: Đặng Thị Uyên 

- Số điện thoại: 0939.870.268 

- Địa chỉ liên hệ: Trường THPT Marie Curie, 159 Nam Kì 

Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3. TP.HCM. 

- Đơn vị công tác: Tổ Ngữ Văn- Trường THPT Marie Curie 

Giải 

 Khuyến 

khích 

28 TT.295 

Tập thể giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 13 (Đội 1) 

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Trang Đài 

- Địa chỉ liên hệ: 109 Bà Hom Phường 13 Quận 6 

- Số điện thoại: 0902.079.606 

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Rạng Đông 13 (Đội 1) 

Giải 

 Khuyến 

khích 

29 TT.409 

Giáo viên nữ các Khối Trường tiểu học Xuân Thới Thượng 

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Như Nhật Tân 

- Địa chỉ: Số 10 Phan Văn Hớn ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn 

- Số điện thoại: 0906.731.376 

- Đơn vị công tác: Trường tiểu học Xuân Thới Thượng 

Giải 

 Khuyến 

khích 

30 TT.442 

Lớp 12A12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ  

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Nhật Linh 

- Số điện thoại: 0389.672.920  

- Địa chỉ: 97 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp 

- Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Công Trứ  

Giải 

 Khuyến 

khích 

31 TT.452 

Tập thể giáo viên TT GDNN- GDTX Quận 12 

- Họ và tên người đại diện: Lê Đức Phong 

- Số điện thoại: 0947.416.486 

Giải 

 Khuyến 

khích 
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STT SBD ĐƠN VỊ 
KẾT 

QUẢ 

- Địa chỉ liên hệ: số 2 Bis, đường Tô Ký, KP3, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12 

- Đơn vị công tác: TT GDNN- GDTX Quận 12 

 

2. BẢNG CÁ NHÂN GIÁO VIÊN 
 

STT SBD ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

1 

 

 

 

GV.068 

- Họ và tên: Nguyễn Vương Bích Ngọc 

- Năm sinh: 1987 

- Số điện thoại: 0336.665.850 

- Địa chỉ liên hệ: 116 Dương Quảng Hàm, P5, Q.Gò Vấp  

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 

Giải Nhất 

2 

 

 

GV.1371 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Hạt 

- Năm sinh: 1983 

- Số điện thoại: 0357.912.739 

- Đơn vị: Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng 

- Địa chỉ liên hệ: số 10 Phan Văn Hớn, Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. 

Giải Nhì 

3 

 

 

GV.1433 

- Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến 

- Năm sinh: 1995 

- Địa chỉ: 197-199 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, quận 

Tân Phú 

- Số điện thoại:  0902.871.340 

- Đơn vị công tác: Trường TH Lê Thánh Tông, Tân Phú 

Giải Nhì 

4 

 

 

 

GV.747 

- Họ và tên: Trần Thị Thu Thảo 

- Năm sinh: 2000 

- Số điện thoại: 0358.255.088 

- Địa chỉ liên hệ: 65D, Hồ Bá Phấn, Phước Long A, 

Thành Phố Thủ Đức 

- Đơn vị công tác: Trường TH,THCS, THPT Ngô Thời 

Nhiệm 

Giải Ba 

5 

 

 

GV.083 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Lan 

- Năm sinh: 1995 

- Số điện thoại: 0364.452.019 

- Địa chỉ liên hệ: 77 Đường Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, TP HCM 

- Đơn vị công tác: Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 

Giải Ba 

6 

 

 

GV.310 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Hiền 
- Năm sinh: 1981 

- Đơn vị: Trường MN Hướng Dương - Hóc Môn  

- Số điện thoại:  0967.748.783 

Giải Ba 
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STT SBD ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

- Địa chỉ: 2/2 Nguyễn Thị Nuôi, ấp Dân Thắng, xã Tân 

Thới Nhì, huyện Hóc Môn  

7 

 

 

GV.315 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Lý 

- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1994   

- Địa chỉ: Trường Mầm Non Rạng Đông 12,  351 Nguyễn 

Văn Luông Phường 12, Quận 6 

- Số điện thoại: 0975.019.401  

- Đơn vị công tác: Trường Mầm Non Rạng Đông 12 

Giải Ba 

8 

 

 

GV.787 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thủy 

- Năm sinh: 1992  

- Số điện thoại: 0909.386.154  

- Địa chỉ liên hệ: Phạm Hùng, đường số 10, khu dân cư 

T30, ấp 5, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Tiên 2  

Giải Ba 

9 

 

 

GV.222 

- Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hà  

- Năm sinh: 1996 

- Số điện thoại:  0352168119 

- Địa chỉ: 217 Trần văn Đang phường 11 , Quận 3  

- Đơn vị công tác: Trường Mầm Non 11., Quận 3 

Giải 

 Khuyến 

khích 

10 

 

 

GV.295 

- Họ và tên: Lê Thị Huỳnh Như 

- Năm sinh: 1991 

- Số điện thoại:  0975.581.636 

- Địa chỉ: ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TPHCM 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Trung Phú  

Giải 

 Khuyến 

khích 

11 

 

 

GV.1365 

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hương Trà 

- Năm sinh: 1984 

- Số điện thoại: 0909.779.689 

- Địa chỉ liên hệ: 26/12 Trương Định, phường Bến 

Thành, quận 1, Tp.HCM 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch 

Giải 

 Khuyến 

khích 

12 

 

 

GV.064 

- Họ và tên: Trần Thị Kim Chi 

- Địa chỉ liên hệ: 232/37 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân 

Phú, TP.HCM 

- Số điện thoại: 0335.807.047 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Phú 

Giải 

 Khuyến 

khích 

13 

 

 

GV.374 

- Họ và tên: Lê Hồ Thắm 

- Năm sinh: 1985 

- Số điện thoại: 0788.441.118 

- Địa chỉ: 29/3 ấp 3 xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, 

Tp Hồ Chí Minh  

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non 19/8, Hóc Môn 

Giải 

 Khuyến 

khích 

14 
 

 

- Họ và tên: Võ Trần Khôi Nguyên 

- Số điện thoại:  0913.677.239 
Giải 

 Khuyến 
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GV.1352 -  Năm sinh: 1981 

- Đơn vị công tác: Trường Phan Đình Phùng, Quận 3 

- Địa chỉ liên hệ: 491/7 Nguyễn Đình Chiểu,  Phường 2, 

Quận 3 TPHCM 

khích 

15 

 

 

GV.1402 

- Họ và tên: Dương Ngọc Thảo 

- Năm sinh: 1981 

- Số điện thoại: 0919.611.245 

- Địa chỉ liên hệ: 24 Nguyễn Tuân, Phường 3, Gò Vấp 

Thành phố Hồ chí Minh 

- Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 

Giải 

Khuyến 

khích 

16 

 

 

GV.1441 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Trang 

- Sinh năm 1995 

- Địa chỉ: 403/13 đường TCH 10, phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12. 

- Số điện thoại: 0972.621.173 

- Đơn vị: Trường Tiểu Học Trần Quang Cơ , Quận 12  

Giải 

 Khuyến 

khích 

17 

 

 

GV.578 

- Họ và tên: Nguyễn Lê Kim Ánh 

- Năm sinh: 1998 

- Số điện thoại:  0705.836.716 

- Địa chỉ liên hệ: Số 6 Tân Hòa Đông, P.14, Quận 6 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Lâm 

Giải 

 Khuyến 

khích 

18 

 

 

GV.760 

- Họ tên: Phan Thị Thùy Linh 

- Năm sinh: 1999  

- Số điện thoại:  0983.154 .129 

- Địa chỉ liên hệ: 184/11/10/3 Lê Đình Cẩn, Tân Tạo 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Lâm, Quận 6  

Giải 

 Khuyến 

khích 

 

3. BẢNG CÁ NHÂN HỌC SINH 

 

STT SBD ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

1 

 

 

HS.055 

- Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 

- Năm sinh: 4/4/2006 

- Số điện thoại: 0702.343.460 

- Địa chỉ: 89/6f Võ Thị Hồi ấp xuân Thới Đông 3, xã 

Xuân Thới Đông, Hóc Môn 

- Đơn vị: trường THPT Bà Điểm     Chi đoàn: 11A10 

Giải Nhất 

2 

 

 

HS.202 

- Họ và tên: Dương Khánh Ngọc 

- Năm sinh: 2006  

- Số điện thoại: 0906.981.523  

- Địa chỉ liên hệ: 188 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình 

Thạnh  

- Đơn vị công tác, trường học: THPT Gia Định  

Giải Nhì 
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3 

 

 

HS.209 

- Họ tên: Trần Nguyễn Phương Trang  

- Năm sinh: 17/9/2006 

- Số điện thoại di động: 0349.011.763 

- Địa chỉ: Số 15/26, Đường HT39, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

- Đơn vị công tác: Trung tâm GDNN - GDTX Quận 12 

Giải Nhì 

4 

 

 

HS.015 

- Họ và tên: Hoàng Quỳnh Như  

- Năm sinh: 2005  

- Số điện thoại : 0972.457.038  

- Địa chỉ liên hệ: 66/3P ấp Đông xã Thới Tam Thôn 

huyện Hóc Môn 

- Đơn vị trường học: Trường THPT Hồ Thị Bi 

Giải Ba 

5 

 

 

HS.101 

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Yến Trâm 

- Năm sinh: 29/11/2007 

- Địa chỉ: Số 28 đường 24 phường, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 

Thủ Đức, TPHCM 

- Số điện thoại:  0789.056.178 

- Đơn vị công tác, trường học: Lớp 10T7 Trường THPT 

Thủ Thiêm 

Giải Ba 

6 

 

 

HS.107 

- Họ và tên: Phan Trà My 

- Năm sinh: 2006 

- Số điện thoại: 0965.363.976 

- Địa chỉ liên hệ: 142/3k ấp Tam Đông, xã Thới Tam 

Thôn. huyện Hóc Môn  

- Đơn vị công tác, trường học: Trường THPT Lý Thường 

Kiệt  

Giải Ba 

7 

 

 

    HS.189  

- Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Bảo Quyên 

- Năm sinh: 2006 

-Số điện thoại: 0937.155.880 

- Địa chỉ liên hệ: 557 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

TP Hồ Chí Minh. 

- Đơn vị công tác, trường học: Trường THPT Lý Thường 

Kiệt 

Giải Ba 

8 

 

 

HS.123 

- Họ và tên: Bùi Lã Khánh Linh 

- Năm sinh: 2005 

- Học sinh lớp: 12C4 

- Đơn vị công tác, trường học: Trường TH, THCS  và 

THPT Tân Phú 

Giải Ba 

9 

 

 

HS.109 

- Họ và tên: Hoàng Lan 

- Năm sinh: 2005 

- Số điện thoại: 0931.158.262 

- Địa chỉ liên hệ: 147 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Q3 

- Trường: Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm 

Giải 

 Khuyến 

khích 
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10 

 

 

 

HS.118 

- Họ và tên học sinh: Trương Minh Ngọc 

- Địa chỉ liên hệ: Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn 

Tăng, phường Long Bình, Tp Thủ Đức, TP HCM  

- Năm sinh: 2005 

- Số điện thoại: 0946.928.094 

- Địa chỉ đơn vị: Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Tp 

Thủ Đức 

Giải 

 Khuyến 

khích 

11 

 

 

HS.057 

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 

- Năm sinh: 21/6/2006 

- Địa chỉ liên hệ: Hậu Lân 5, Bà Điểm, huyện Hóc Môn  

- Số điện thoại: 0909.481.132 

- Đơn vị công tác: học tại THPT Phạm Văn Sáng 

Giải 

 Khuyến 

khích 

12 

 

 

HS.028 

- Họ Và Tên: Phạm Minh Thư 

- Năm sinh: 2005 

- Số điện thoại:  0394.655.449 

- Địa Chỉ :536/43/64 Âu Cơ, P10, quận Tân Bình 

- Đơn vị trường học: TH,THCS và THPT Tân Phú 

Giải 

 Khuyến 

khích 

13 

 

 

HS.106 

- Họ và tên: Trần Uyển Du 

- Sinh năm: 2005 

- Số điện thoại:  0932.329.162 

- Địa chỉ liên hệ: 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, 

Quận 11, TPHCM 

- Đơn vị trường học: Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Giải 

 Khuyến 

khích 

14 

 

 

HS.130 

- Họ và tên: Hoàng Quỳnh Như   

- Năm sinh: 2007 

- Số điện thoại:  0988.783.107 

- Địa chỉ liên hệ: 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, 

Quận 11, TPHCM 

- Đơn vị: Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Giải 

 Khuyến 

khích 

15 

 

 

HS.195 

- Họ và tên: Võ Nguyễn Hoàng Lan  

- Năm sinh: 2006  

- Số điện thoại: 0909.788.690  

- Địa chỉ liên hệ: 183/8 Hoàng Hoa Thám, phường 6, 

quận Bình Thạnh. 

- Đơn vị công tác, trường học: THPT Gia Định  

Giải 

 Khuyến 

khích 

16 

 

 

HS.035 

- Họ và tên: Võ Lê Như Quỳnh  

- Năm sinh: 2005 

- Số điện thoại: 0939.718.429  

- Đơn vị trường học: Trường THPT  Nguyễn Công Trứ 

Giải 

 Khuyến 

khích 

17 

 

 

HS.121 

- Họ và tên: Dương Quỳnh Như 

- Năm sinh: 2005 

- Số điện thoại: 0902.810.705 

- Địa chỉ liên hệ: 8 đường 11 khu phố 5 phường Hiệp 

Giải 

 Khuyến 

khích 
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Bình Chánh TP.Thủ Đức, TP.HCM 

- Đơn vị công tác, trường học: THPT Gia Định 

18 

 

 

HS.041 

- Họ và tên Hà Huỳnh Thanh Trúc 

- Năm sinh: 2006 

- Số điện thoại: 0398.410.959 

- Địa chỉ liên hệ: Trường THPT Củ Chi, huyện Củ Chi 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Củ Chi 

Giải 

 Khuyến 

khích 

 

4. BẢNG PHONG TRÀO 

 

STT SỐ BÁO 

DANH 

HỌ TÊN 

 

KẾT QUẢ 

1  

 

TT.490 

Tập thể giáo viên Trường THCS Vân Đồn 

- Họ và tên người đại diện: Phạm Lê Trí Minh 

- Địa chỉ liên hệ: 218 – 276 Nguyễn Tất Thành, Phường 

13, Quận 4 

- Số điện thoại: 0388.828.695 

- Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Đồn 

 

 

Giải Nhất 

2  

 

GV.1561 

- Họ và tên: Từ Thoại Nhung 

- Năm sinh: 04/10/1983 

- Số điện thoại: 0938.778.377 

- Địa chỉ: 11 Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1. 

- Đơn vị: Trường THCS Đồng Khởi  

 

 

Giải Nhất 
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